
（ベトナム語） 
 

Từ ngày 1 tháng 10 năm 2023 

Phí xử lý rác thải đối với doanh nghiệp có sư ̣thay đổi như dưới đây 

 

 

 

 
Giá thay đổi từ tháng 10/2023 

Loaị phiếu Giá tiền cũ 
Giá tiền sau 

thay đổi 
Giá khác biêṭ 

Túi Rác 10 Lit́（1set 10 túi） 760 yên 870 yên 110 yên （Mỗi 1 túi 11 yên） 

Túi Rác 20 Lit́（1set 10 túi） 1,520 yên 1,740 yên 220 yên （Mỗi 1 túi 22 yên） 

Túi Rác 45 Lit́（1set 10 túi） 3,420 yên 3,910 yên 490 yên （Mỗi 1 túi 49 yên） 

T úi Rác 70 Lit́（1set 5 túi） 2,660 yên 3,045 yên 385 yên （Mỗi 1 túi 77 yên） 

 

Với những người có phiếu xử lý rác thải liên quan đến kinh doanh cũ, Phiếu xử lý rác theo 

giá cũ（Phiếu sửa đổi vào tháng 10 năm 2017）thi ̀chúng tôi thưc̣ hiêṇ「1. Trao đổi Tiền chênh 

lệch」hoăc̣ 「2. Hoàn tiền (hoàn trả tiền)」 

1.Trao đổi Tiền chênh lệch 

Sau khi thanh toán phần chênh lệch giữa “Giá tiền cũ” và “Giá tiền sau thay đổi” tại quầy lễ tân se ̃

đươc̣ đổi phiếu xử lý rác cũ lấy phiếu xử lý rác mới. Có thể đổi đươc̣ từ 1 phiếu. (Chỉ nhâṇ thanh 

toán bằng tiền mặt) 

◆Thứ cần thiết khi làm thủ tuc̣：Phiếu xử lý rác thải giá cũ, số tiền măṭ chênh lêc̣h. 

                          ※Vui lòng điền vào mẫu đơn tại quầy tiếp tân.  

                 

 

 

                  

   

 

 

Trao đổi 

Theo sửa đổi, từ tháng 11 năm 2023 trở đi, 

Không thể sử dụng phiếu xử lý rác có mức giá cũ, 

(Sửa đổi vào tháng 10 năm 2017 có đánh dấu như bên) 

Phiếu xử lý rác theo giá cũ 

見 本 

Phiếu mới Phiếu cũ 

Chi trả số tiền chênh 

lêc̣h 

 
Phiếu mẫu Phiếu mẫu Phiếu mẫu Phiếu mẫu 

Phiếu mẫu 



 

 

2. Hoàn tiền (hoàn trả tiền 

Nếu doanh nghiêp̣ không có nhu cầu đổi chênh lệch lấy phiếu mới do ngừng kinh doanh thì khoản 

tiền sẽ được hoàn lại. 

Số tiền hoàn lại sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng được chỉ định của bạn sau đó. Chúng tôi 

không hoàn trả tiền mặt tại quầy lễ tân. 

◆ Thủ tuc̣ cần thiết: 

Phiếu xử lý rác thải giá cũ, Đơn xin hoàn trả phí xử lý rác thải, Đơn yêu cầu chuyển khoản.

（Theo nguyên tắc, các mẫu đơn yêu cầu phải được đóng dấu của người làm đơn.） 

※Tài liệu có thể được gửi qua đường bưu điện. Kuyakusho sẽ gửi cho bạn những giấy tờ cần 

thiết, hãy điền vào và gửi đơn yêu cầu đi). 

 

 

 

 

３. Hạn chót nộp đơn xin đổi/hoàn tiền chênh lệch  

Đến ngày 31 tháng 10 năm 2028  (Thứ Ba) 

Lưu ý khi quá thời haṇ trên se ̃không đươc̣ tiếp nhâṇ nữa. 

 

【Quầy tiếp tân/ Đ/c gửi bưu điêṇ】 

● Phòng môi trường Quâṇ Suginami Bô ̣phâṇ giảm thiểu rác thải 03‐3312‐2111 

(Quầy 4, tầng 7, Tòa nhà phía Tây, Văn phòng phường Suginami, 1-15-1 Asagaya 

Minami, Suginami-ku) 

●Văn phòng vệ sinh Quâṇ Suginami 03‐3392‐7281  

（5-15-20, Narita Higashi, Suginami-ku） 

※Văn phòng Vệ sinh Suginami Chi nhánh Honan, cửa hàng tiện lợi, siêu thị hoặc địa 

điểm xử lý khác KHÔNG tiếp nhâṇ hồ sơ. Vui lòng hoàn thành thủ tuc̣ taị Quầy tiếp 

tân Quâṇ nêu trên! 

Phiếu cũ Số tiền giá cũ se ̃đươc̣ chuyển 

vào tài khoản ngân hàng 

Đơn xin 

hoàn tiền 

Thủ tuc̣ 


